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HOẠT 

ĐỘNG 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƢ THỨ NĂM THỨ SÁU 

Hoạt 

động 

học 

NÉM BÓNG VỀ PHÍA 

TRƢỚC  

(MT 1) 

NẶN QUẢ THỊ 

(MT 11, MT 71) 

THƠ " QUẢ THỊ " 

(MT 50) 

NHẬN BIẾT MÀU 

XANH, VÀNG 

(MT 38) 

NGHE HÁT: "CÔ 

VÀ MẸ" 

(MT 68) 

XÂU VÕNG QUẢ 

THEO MÀU 

(MT 12) 

NHẬN BIẾT QUẢ BƢỞI, 

QUẢ DƢA HẤU 

(MT 30, MT 31, MT 46) 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

QS: Các loại quả sần sùi 

nhiều gai. 

Chơi tự do: Đập ruồi, 

bắt bướm, đi theo dấu 

chân, thả bóng, câu cá, 

đánh gôn, ... 

(MT 10, MT 25, MT 39, 

MT 63, MT 67) 

TCVĐ: Bong bóng xà 

phòng 

Chơi tự do: Đập ruồi, 

bắt bướm, đi theo dấu 

chân, thả bóng, câu cá, 

đánh gôn, ... 

(MT 25, MT 47, MT 

63, MT 67) 

QS:  Tranh ảnh một số loại 

quả vỏ nhẵn 

Chơi tự do: Đập ruồi, chui 

qua ống, bắt bướm, đi theo 

dấu chân, thả bóng, câu cá, 

đánh gôn, ... 

(MT 10, MT 25, MT 39, 

MT 63, MT 67) 

TCVĐ: Về đúng 

nhà 

Chơi tự do: Câu cá, 

bắt bướm, đi theo 

dấu chân, thả bóng, 

đập ruồi... 

(MT 10, MT 25, 

MT 47, MT 63, MT 

67) 

QS:  Tranh ảnh một số loại 

quả vỏ nhám, sần sùi 

Chơi tự do: Đập ruồi, chui 

qua ống, bắt bướm, đi theo 

dấu chân, thả bóng, câu cá, 

đánh gôn, ... 

(MT 10, MT 25, MT 39, 

MT 63, MT 67) 



Hoạt 

động 

góc 

Góc chơi tập 

- Nấu ăn - Cho em ăn 

- Bác sĩ khám bệnh cho búp bê. 

Góc hoạt động với đồ vật. 

- Xâu hạt màu xanh, màu vàng. 

- Nặn theo ý thích, chấm màu, tô màu. 

- Chọn đồ chơi có màu xanh, chơi với đồ chơi: cầm, nắm, sờ, nắn, quan sát, kéo, đẩy…. 

- Xem sách về các loại quả, đọc thơ, xem tranh chuyện. 

- Chơi luồn dây, cài cúc, tìm bóng, ... 

Góc vận động 

- Đi thay đổi tốc độ nhanh, chậm theo cô. 

- Vận động theo nhạc. 

(MT 12, MT 11, MT 14, MT 15, MT 18, MT 19, MT 47, MT 50, MT 63, MT 65, MT 67, MT 69, MT 70, MT 71, MT 72) 

Vệ 

sinh 

Tập trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. Rèn thói quen trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. 

Trẻ tập nói với người lớn khi có nhu cầu vệ sinh(MT 26) 

Giờ ăn 
Cô chia cơm cho trẻ, động viên trẻ tự xúc cơm ăn, ăn hết xuất và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. 

Cô tập cho trẻ thói quen tự dọn dẹp chén muỗng sau khi ăn xong(MT 24) 

Giờ 

ngủ 
Cô vệ sinh cá nhân cho trẻ, cho trẻ về chỗ ngủ mỗi trẻ một nệm.(MT 21) 

Hoạt 

động 

chiều 

- Cho trẻ xem hình ảnh 

những nơi nguy hiểm 

không nên đến. 

Chơi tự do.(MT 28) 

Tập trẻ kể lại đoạn 

truyện mà trẻ đã học. 

Chơi tự do. 

(MT 51, MT 53) 

Đọc sách cho trẻ nghe và 

cho trẻ phát âm các từ ngữ 

khác nhau trong sách. 

Chơi tự do.(MT 57, MT 67) 

Cho trẻ xé giấy và 

vo lại thành quả 

bóng. 

Chơi tự do.(MT 73) 

Cho trẻ thực hiện tập. 

Chơi tự do. 

 (MT 72, MT 14) 



 


